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1 Nguyễn Thị Kim
Anh 9 10/10/1987 Nữ Việt

Nam Kinh Không
Xã Trường
Phú, tỉnh

Quảng Trị

Thôn 3, xã
Kiến Đức,
 tỉnh Lâm

Đồng

12/12
Cử nhân

Luật
Kinh tế

Không Trung
cấp

Tiếng
Anh

trình độ
B

Cán bộ; ĐUV,
Phó Chủ tịch
UBMTTQVN
kiêm Chủ tịch
Hội LHPN xã

UBMTTQ
Việt Nam xã
Quảng Tân,

tỉnh Lâm
Đồng

27/12/2014

2 Hồ Bá Bằng 5 24/4/1975 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Nghĩa
Hưng, tỉnh
Nghệ An

Xã Kiến
Đức, tỉnh

Lâm Đồng
12/12 Cử nhân

Luật

Thạc sĩ
quản lý

hành
chính
công

Cao
cấp

Tiếng
Anh

trình độ
B

UVBTV, Phó
Chủ tịch

HĐND xã

HĐND xã
Quảng Tân,

tỉnh Lâm
Đồng

15/01/2004 x

3 Nguyễn Chiến 4 16/12/1987 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Hùng
Châu, Tỉnh
Nghệ An

Xã Kiến
Đức, tỉnh

Lâm Đồng
12/12

Cử nhân
Ngữ văn
- Báo chí

Thạc sĩ
Quản lý

công

Trung
cấp

Tiếng
Anh

trình độ
B

Công chức;
ĐUV, Trưởng

phòng Văn
hóa - Xã hội

xã

Phòng Văn
hoá - Xã hội

xã Quảng
Tân, tỉnh Lâm

Đồng

15/4/2010

4 Đinh Mạnh
Cường 8 04/9/1980 Nam Việt

Nam Kinh Không

Xã Xuân
Trường,

tỉnh Ninh
Bình

Thôn 7, xã
Quảng Tân,

tỉnh Lâm
Đồng

12/12 Cử nhân
An ninh 

Thạc sĩ
An ninh

Cao
cấp

Đại học
tiếng
Anh

Công an;
Trưởng Công

an

Công an xã
Quảng Tân,

tỉnh Lâm
Đồng

19/5/2005

5 Cao Xuân Hải 3 10/5/1981 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Cẩm
Hưng, tỉnh

Hà Tĩnh

Bon Bu
Dong, xã
Tuy Đức,
tỉnh Lâm

Đồng

12/12
Đại học
Sư phạm
tiểu học

Không Trung
cấp

Tiếng
Anh

trình độ
B

Viên chức;
Hiệu trưởng

Trường TH
Nguyễn Văn

Trỗi, xã
Quảng Tân,

tỉnh Lâm
Đồng

20/3/2006 x

6 Nguyễn Thị Huế 4 04/01/1987 Nữ Việt
Nam Kinh Không

Xã Lam
Thành,

Tỉnh Nghệ
An

Thôn 2, xã
Kiến Đức,
tỉnh Lâm

Đồng

12/12

Cử nhân
công tác
xã hội và
PTCĐ 

Không Trung
cấp

Tiếng
Anh

trình độ
B

Cán bộ; Phó
Trưởng Ban

Kinh tế -
Ngân sách,
HĐND xã

HĐND xã
Quảng Tân,

tỉnh Lâm
Đồng

24/10/2013 x

7 Lê Đức Hỷ 1 18/01/1979 Nam Việt
Nam Kinh Không

Phường
Hương
Thủy,

Thành phố
Huế 

Thôn 2, xã
Kiến Đức,
tỉnh Lâm

Đồng

12/12 Cử nhân
Ngữ văn Không Cao

cấp

Tiếng
Anh

trình độ
B

Công chức;
Chánh Văn

phòng HĐND
và UBND xã

Văn phòng
HĐND và

UBND
xã Quảng

Tân, tỉnh Lâm
Đồng

12/4/2012

8 Trần Văn Hoàng 5 17/10/1986 Nam Việt
Nam Không Không

Xã Đồng
Tiến, tỉnh
Hà Tĩnh

Thôn 13,
xã Kiến

Đức,
tỉnh Lâm

Đồng

12/12
Cử nhân
Lịch sử
Đảng

Không Trung
cấp

Anh
trình độ

B

Công chức;
Chuyên viên
Văn phòng
HĐND và
UBND xã

Văn phòng
HĐND và
UBND xã

Quảng Tân,
tỉnh Lâm

Đồng

19/5/2011

9 Lê Tiến Liên 8 01/01/1980 Nam Việt
Nam Kinh Không 

Phường
Hoài Nhơn
Đông, tỉnh

Gia Lai

Tổ 1,
Phường

Đông Gia
Nghĩa, tỉnh
Lâm Đồng

12/12
Kỹ sư

cầu
đường

Thạc sĩ
Kỹ thuật
xây dựng
công trình

giao
thông

Cao
cấp

Tiếng
Anh

trình độ
B2

Cán bộ; ĐUV,
Phó Chủ tịch
UBND xã 

UBND xã
Quảng Tân,

tỉnh Lâm
Đồng

23/11/2010

10 Hồ Tùng Lĩnh 7 22/8/1976 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Nghi
Xuân, tỉnh
Hà Tĩnh

Thôn 2, xã
Kiến Đức,
tỉnh Lâm

Đồng

12/12 Cử nhân
Luật Không Cao

cấp

Tiếng
Anh

trình độ
C

Cán bộ;
UVBTV,

Chánh Văn
phòng Đảng

ủy xã

Văn phòng
Đảng ủy xã
Quảng Tân,

tỉnh Lâm
Đồng

01/9/1997 x

11 Phạm Đức Lộc 2 15/5/1977 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Thăng
Trường,

Thành phố
Đà Nẵng

Số 56,
đường Hàm

Nghi,
Phường

Đông Gia
Nghĩa, tỉnh
Lâm Đồng

12/12

Cử nhân
Khoa
học,

ngành
Tin học

Không Cao
cấp

Tiếng
Anh

trình độ
B1

Cán bộ; Bí
thư Đảng ủy

xã

Đảng ủy xã
Quảng Tân,

tỉnh Lâm
Đồng

30/12/2004

12 Điểu Lúc 3 11/10/1976 Nam Việt
Nam

M'
Nông Không

Xã Quảng
Tân, tỉnh

Lâm Đồng

Bon Bu
Ndrong A,
xã Quảng
Tân, tỉnh

Lâm Đồng

12/12
Trung

cấp Công
an

Không Trung
cấp Không Làm nông

Bon Bu
Ndrong A, xã
Quảng Tân,

tỉnh Lâm
Đồng

15/02/2002 x

13 Nguyễn Ngọc
Minh 7  26/6/1976 Nam Việt

Nam Kinh Không
Xã Triệu
Bình, tỉnh
Quảng Trị

Thôn 4, xã
Kiến Đức,
tỉnh Lâm

Đồng

12/12 Cử nhân
Luật Không Cao

cấp

Tiếng
Anh

trình độ
B

Công chức;
Chuyên viên
Văn phòng
HĐND và
UBND xã

Văn phòng
HĐND và
UBND xã

Quảng Tân,
tỉnh Lâm

Đồng

19/8/2005

14 Trần Vĩnh Phú 4 04/04/1984 Nam Việt
Nam Kinh Không 

Xã Nam
Ninh, tỉnh
Ninh Bình

Thôn 2, xã
Tuy Đức,
tỉnh Lâm

Đồng

12/12 Cử nhân
Kinh tế  

Thạc sĩ
Xây dựng
đảng và
chính
quyền

Cao
cấp

Tiếng
Anh

trình độ
B

Cán bộ; Phó
Bí thư Đảng

uỷ, Bí thư Chi
bộ UBND xã,

Chủ tịch
UBND xã 

UBND xã
Quảng Tân,

tỉnh Lâm
Đồng

17/11/2009 x

15 Nguyễn Văn Quế 1 15/7/1969 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Hà
Đông,

Thành phố
Hải Phòng

Thôn 8, xã
Quảng Tân,

tỉnh Lâm
Đồng

12/12
Cử nhân

Luật
Kinh tế

Không Trung
cấp

Tiếng
Anh

B

Cán bộ; ĐUV,
Phó Chủ tịch
UBMTTQVN
kiêm Chủ tịch
Hội Nông dân

xã

UBMTTQ
Việt Nam xã
Quảng Tân,

tỉnh Lâm
Đồng

20/11/2003 x

16 Nguyễn Văn
Tâm 1 06/02/1976 Nam Việt

Nam Kinh Không

Xã Vạn
Tường,

tỉnh Quảng
Ngãi

Thôn 2, xã
Kiến Đức,
tỉnh Lâm

Đồng

12/12
Cử nhân

Luật
Kinh tế

Không Cao
cấp

Cử nhân
tiếng
Anh

Cán bộ;
UVBTV, Chủ
nhiệm UBKT
Đảng ủy xã

Ủy ban Kiểm
tra Đảng ủy
xã Quảng

Tân, tỉnh Lâm
Đồng

14/10/2008 x

17
Phạm Hữu Tải
(Đại đức Thích
Thánh Văn)

2 28/3/1983 Nam Việt
Nam Kinh Phật

Giáo

Xã Kim
Trà, Thừa
Thiên Huế

Thôn 4, xã
Quảng Tân,

tỉnh Lâm
Đồng

12/12 Đại học
Phật Giáo Không Không

Tiếng
Anh

trình độ
B

Tu Sỹ Phật
Giáo, Trụ trì
Chùa Viên

Sơn

Chùa Viên
Sơn, xã

Quảng Tân,
tỉnh Lâm

Đồng

Không x

18 Hoàng Hoa
Thám 9 27/5/1978 Nam Việt

Nam Kinh Không
Xã Kỳ

Anh, tỉnh
Hà Tĩnh

Thôn 7, xã
Kiến Đức,
tỉnh Lâm

Đồng

12/12

Cử nhân
Khoa
học,

chuyên
ngành

Lịch sử

Không Cao
cấp

Tiếng
Anh

trình độ
B

Cán bộ;
UVBTV,

Trưởng Ban
Xây dựng
Đảng xã

Ban Xây dựng
Đảng xã

Quảng Tân,
tỉnh Lâm

Đồng

14/10/2008

19 Lê Khánh Thành 3 22/01/1981 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Cẩm
Xuyên,
tỉnh Hà

Tĩnh

Tổ 5,
phường

Nam Gia
Nghĩa, tỉnh
Lâm Đồng

12/12
Cử nhân

Hành
chính

Không Cao
cấp

Tiếng
Anh

trình độ
B1

Cán bộ; Phó
Bí thư

Thường trực
Đảng ủy

Đảng ủy xã
Quảng Tân,

tỉnh Lâm
Đồng

19/5/2008

20 Lê Thị Hồng
Thúy 2 14/7/1988 Nữ Việt

Nam Kinh Không

Xã Bình
Sơn, tỉnh
Quảng
Ngãi

Thôn 1A,
xã Quảng

Tân,
tỉnh Lâm

Đồng

12/12 Cử nhân
Luật Không Trung

cấp

Tiếng
Anh

trình độ
B

Công chức;
Chuyên viên
Văn phòng
HĐND và
UBND xã

Văn phòng
HĐND và
UBND xã

Quảng Tân,
tỉnh Lâm

Đồng

10/12/2009 x

21 Nguyễn Xuân
Thủy 8 28/8/1982 Nam Việt

Nam Kinh Không
Xã Kim

Hoa, tỉnh
Hà Tĩnh

Thôn 3, xã
Quảng Tân,

tỉnh Lâm
Đồng

12/12 Cử nhân
Luật Không Trung

cấp

Tiếng
Anh

trình độ
B

Bí thư Chi bộ

Thôn 2, xã
Quảng Tân,

tỉnh Lâm
Đồng

03/11/2012 x

22 Nguyễn Tiến Tới 6 20/01/1993 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Hoằng
Tiến, tỉnh

Thanh Hóa

Thôn 10,
xã Quảng
Tân, tỉnh

Lâm Đồng

12/12 Cử nhân
Triết học Không Trung

cấp

Tiếng
Anh

trình độ
B

Cán bộ; ĐUV,
Phó Chủ tịch

UBMTTQ
Việt Nam xã
kiêm Bí thư
Đoàn TNCS

HCM xã

UBMTTQ
Việt Nam xã
Quảng Tân,

tỉnh Lâm
Đồng

11/11/2018

23 Đào Thanh Tùng 5 25/5/1972 Nam Việt
Nam Kinh Không

Gò Công
Đông,

Đồng Tháp

Thôn Đăk
Quoeng, xã
Quảng Tân,

tỉnh Lâm
Đồng

9/12 Không Không Không Không Trưởng thôn 

Thôn Đăk
Quoeng, xã
Quảng Tân,

tỉnh Lâm
Đồng

01/10/2019

24 Nguyễn Xuân
Tuyên 6 27/9/1985 Nam Việt

Nam Kinh Không

 Xã Hà
Tây, thành

phố Hải
Phòng

Thôn 4, xã
Kiến Đức,
tỉnh Lâm

Đồng

12/12
Kỹ sư

Quản lý
đất đai

Không Trung
cấp

Tiếng
Anh

trình độ
B

Công chức;
ĐUV, Trưởng
phòng Kinh tế

xã

Phòng Kinh tế
xã Quảng

Tân, tỉnh Lâm
Đồng

15/5/2014

25 Phạm Quốc
Trọng 6 11/10/1981 Nam Việt

Nam Kinh Không 
Xã Kỳ

Hoa, tỉnh
Hà Tĩnh

Thôn 3, xã
Tuy Đức,
tỉnh Lâm

Đồng

12/12
Cử nhân
Sư phạm

Toán 
Không Trung

cấp

Tiếng
Anh

trình độ
B

Cán bộ;
UVBTV, Phó

Chủ tịch
UBND xã 

UBND xã
Quảng Tân,

tỉnh Lâm
Đồng

20/8/2007 x

26 Phạm Thị Vân 7 16/11/1979 Nữ Việt
Nam

M'
Nông Không

Xã
Nguyễn
Nghiêm,

Tỉnh
Quảng
Ngãi

Bon Bù
Bir, xã

Quảng Tín,
tỉnh Lâm

Đồng

12/12
Cử nhân

Luật
Kinh tế

Không Cao
cấp

Tiếng
Anh

trình độ
B

 Cán bộ;
UVBTV; Chủ

tịch
UBMTTQVN

xã

UBMTTQ
Việt Nam xã
Quảng Tân,

tỉnh Lâm
Đồng

26/7/2007

27 Võ Văn Vương 9 25/9/1983 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Triệu
Bình, tỉnh
Quảng Trị

Thôn
Quảng

Trung, xã
Kiến Đức,
tỉnh Lâm

Đồng

12/12 Cử nhân
Quân sự Không Sơ cấp Không

Bộ đôi, Chỉ
huy trưởng

Ban CHQS xã

Ban CHQS xã
Quảng Tân,

tỉnh Lâm
Đồng

17/12/2005

Số đại biểu được bầu của HĐND xã Quảng Tân: 27 đại biểu.

Tổng số người trúng cử trong danh sách này là: 27 người.
Quảng Tân, ngày      tháng 3 năm 2026

TM. ỦY BAN BẦU CỬ
 CHỦ TỊCH

Trần Vĩnh Phú
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